CÂU HỎI ÔNG TẬP HĐTN


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Em hãy chọn phương án đúng nhất và ghi vào ô trong phiếu trả lời tương ứng:
Câu 1: Hành vi ứng xử nào thể hiện không có văn hoá?
A. Lễ phép với người lớn. 
B. Thường xuyên cáu gắt với mọi người. 
C. Kìm chế tức giận khi gặp vấn đề cần giải quyết. 
D. Trao đổi, góp ý khi người thân có thói quen chưa tốt.
Câu 2: Khi tham gia vào các hoạt động cộng đồng, em cần làm gì để thể hiện các hành vi giao tiếp ứng xử có văn hoá?
A. Giúp đỡ bạn bè trong học tập và lao động. 
B. Chỉ tham gia các hoạt động tập thể mà mình thích. 
C. Chỉ thích vui chơi và học tập một mình. 
D. Luôn cáu gắt với mọi người.
Câu 3: Những hoạt động nào dưới đây là hoạt động thiện nguyện ?
A. Trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 
B. Kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. 
C. Thường xuyên giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
D. Tất cả các ý trên.
Câu 4: Đâu là nguyên tắc khi tham gia hoạt động trong cộng đồng?
A. Không làm ồn nơi công cộng
B. Chen lấn, xô đẩy hàng.
C. Chỉ khen ngợi, tuyên dương những người mà mình yêu thích
D. Mặc trang phục theo ý thích
Câu 5: Ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên trái đất như thế nào?

A. Ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 
B. Ảnh đến khí hậu. 
C. Ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên. 
D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 6: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính?
A. 
B. Vẽ lên tường, khắc lên thân cây. 
B. Tích cực trồng nhiều cây xanh. 
C. Vứt rác bừa bãi ra môi trường. 
D. Chặt phá rừng.

Câu 7: Những hành vi, việc làm mà em nên làm khi đến tham quan cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

A. Vẽ lên tường, khắc lên thân cây.
B. Đi vệ sinh đúng nơi quy định
C. Hái hoa bẻ cành, dẫm lên thảm cỏ.
D. Vứt rác đúng nơi quy định

Câu 8: Những biện pháp cần thiết để giảm thiểu hiệu ứng nhà kính?

A. Trồng nhiều cây xanh.
B. Tiết kiệm điện.
C. Chặt phá rừng bừa bãi.
D. Cả A và B.

Câu 9: Ý nghĩa của các nghề ở địa phương là gì?
A. Tạo việc làm cho người dân địa phương
B. Giúp phát triển kinh tế
C. Chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân người làm nghề
D. Cả A và B
Câu 10: Đâu không phải là nghề đặc trưng của địa phương?
A. 
B. Làm muối
C. Dệt chiếu
D. Trồng cà phê
E. Làm văn phòng

Câu 11: Đặc trưng của nghề nuôi trồng thủy sản là
A. Lai tạo, chọn giống thủy sản tốt
B. Theo dõi và ghi lại sự phát triển của thủy sản
C. Thu hoạch, cải tạo khu nuôi trồng thủy sản
D. Tất cả các phương án trên
Câu 12: Đâu không phải là quy tắc an toàn trong nghề cơ khí?
A. Tháo tất cả các vật không cần thiết như trang sức, đồng hồ,...
B. Mang theo các loại kính an toàn khi làm việc
C. Sử dụng giày vải, giày cao gót trong khi làm việc
D. Luôn đội mũ bảo hộ     
Câu 13: Những hành vi ứng xử nào có văn hoá?
A. Lễ phép với người lớn.
B. Thường xuyên cáu gắt với mọi người.
C. Chưa kìm chế tức giận khi gặp vấn đề cần giải quyết.
D. Bỏ qua, không góp ý khi người thân có thói quen chưa tốt.
Câu 14: Khi tham gia vào các hoạt động cộng đồng, em cần làm gì để thể hiện các hành vi giao tiếp ứng xử có văn hoá?

A. Từ chối tham gia các hoạt động tập thể.
B. Giúp đỡ bạn bè trong học tập và lao động.
C. Chỉ thích vui chơi và học tập một mình.
D. Luôn cáu gắt với mọi người.

Câu 15: Những hoạt động nào dưới đây là hoạt động thiện nguyện ?
A. Trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
B. Kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo.
C. Thường xuyên giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 16: Ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên trái đất như thế nào?

A. Ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
B. Ảnh đến khí hậu.
C. Ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên.
D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 17: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính?

A. Xả trực tiếp nước thải ra sông, suối, biển.
B. Vứt rác bừa bãi ra môi trường.
C. Không vứt rác thải ra môi trường.
D. Chặt phá rừng.

Câu 18: Việc làm nào phù hợp với em để góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.
A. Chăm đọc sách để nâng cao kiến thức
B. Chủ động nói chuyện với người thân, bạn bè về các vấn đề trong cuộc sống.
C.Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường: xe đạp, xe đạp điện, xe buýt, ………..
D. Ủng hộ đồng bào thiên tai.
Câu 19. Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh nơi công cộng?
A. Cãi nhau to tiếng trên đường.
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.
D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn.
Câu 20. Những ai có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng?
A. Chỉ người từ 18 tuổi trở lên.
B. Tất cả những ai có nhu cầu tham gia.
C. Chỉ dành cho những người có chức quyền trong xã hội.
D. Chỉ dành cho những người có kinh tế ổn định.
Câu 21. Mục tiêu của hoạt động “Giọt hồng ước mơ” là gì?
A. Hiến máu nhân đạo, tăng cường lưu trữ máu để cứu sống bệnh nhân.
B. Khám sức khỏe định kì.
C. Chữa bệnh.
D. Chữa các bệnh về máu.
Câu 22: Để đảm bảo an toàn trong lao động, chúng ta cần?

A. Sử dụng đồ bảo hộ lao động
B. Tuân thủ quy trình làm việc
C. Hiểu biết về những sự cố trong công việc
D. Cả 3 ý trên

Câu 23: Bất cứ người làm nghề nào đều cần có phẩm chất gì?

A. Chăm chỉ
B. Kiên trì
C. Trung thực
D. Cả 3 ý trên

Câu 24: Công cụ sử dụng trong nghề trồng trọt là gì?

A. Bay
B. Cần câu
C. Cuốc
D. Cả 3 ý trên
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II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1 Liên hệ thực tế, em hãy nêu 4 việc làm thể hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng và 4 việc làm không thể hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng.
* 4 việc làm thể hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng:
- Lễ phép với người lớn.
- Không làm ồn nơi công cộng
- Nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ.
- Nhẹ nhàng, ân cần hỗ trợ.
* 4 việc làm không thể hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng:
- Mặc quần áo không phù hợp: quá ngắn, hở hang,...
- Không xếp hàng, chen lấn hàng
- Gây ồn ào, mất trật tự.
- Không xin lỗi khi làm phiền, có lỗi vối người khác.
* Các khoản chi tiêu:
- Chi cho ăn uống
- Chi cho học tập
- Chi cho sở thích cá nhân,...
* Cách kiểm soát chi tiêu:
- Phân loại các khoản chi tiêu vào các nhóm cho phù hợp: nhóm thiết yếu, nhóm linh hoạt, nhóm tích lũy,...
Câu 3 
Tình huống: Lớp em có một bạn học sinh mới chuyển đến. Bạn ấy có nước da đen và nói giọng địa phương nên thường bị một số bạn trong lớp trêu chọc. Em sẽ xử lý tình huống trên như thế nào?
HS có thể trình bày cách giải quyết như sau:
- Khuyên nhủ các bạn không nên trêu chọc bạn học sinh mới
- Giải thích cho các bạn hiểu về sự đa dạng về giọng nói, ngôn ngữ của các vùng miền,...                                                                         
Câu 4::Hãy kể tên các cảnh quan thiên nhiên em biết ở địa phương em? Nêu một số biện pháp để bảo vệ, giữ gìn quan cảnh thiên nhiên đó.
Cảnh quan thiên nhiên nơi em ở: Công viên , cây xanh khuôn viên trường học, trên đường đi (đường Trường Sa), trong đền chùa...
Những việc em làm để bảo vệ cảnh quan đó: 
Bỏ rác đúng nơi quy định, tham gia vệ sinh trường lớp.
Tham gia chăm sóc và giữ gìn các công trình công cộng
Tuyên truyền trong cộng đồng về ý thức bảo bề cảnh quan thiên nhiê
Câu 5:  Em hãy nêu một vài hoạt động thiện nguyện, nhân đạo mà em đã tham gia. Nêu cảm nghĩ của bản thân khi thực hiện các hoạt động đó.
- Vài hoạt động thiện nguyện, nhân đạo:
+ ủng hộ mua tăm tre nhân ái., góp sách vở cho bạn nghèo ,khó 
+ ủng hộ sách vở, quần áo cho các bạn học sinh miền núi
Qua việc làm trên bản thân cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái trong lòng khi mình cũng đã làm việc thiện, bản thân thấy có ích cho xã hội
